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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG 

-------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------- 

  

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

 

Doanh nghiệp cam kết nội dung thông tin về nhân viên nghiệp vụ trong Danh sách kèm theo là chính xác. 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Giới 

tính 
Vị trí nghiệp vụ 

Trình độ 

chuyên môn 

Năng lực 

ngoại 

ngữ 

Kinh 

nghiệm làm 

việc 

Thông tin về hợp đồng lao động ký với 

doanh nghiệp 

Ngày ký hợp 

đồng lao động 

Thời gian 

làm việc 

Thời hạn 

hợp đồng 

1 
Nguyễn Đăng 

Tú 

19/08/19

81 
Nam 

Ký kết và thực hiện 

hợp đồng 

Cử nhân kinh 

tế  

Tiếng 

Nhật 
Trên 10 năm 05/11/2016 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

2 
Dương Thị 

Kim Giang 

06/02/19

88 
Nữ 

Ký kết và thực hiện 

hợp đồng 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

hóa học  

 Trên 9 năm 04/05/2017 
Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

3 Trần Thị Hòa 
08/09/19

98 
Nữ 

Ký kết và thực hiện 

hợp đồng 

Cử nhân 

tiếng Anh 

Tiếng 

Anh 
Trên 4 tháng 01/05/2024 

Toàn thời 

gian 

Xác định 

thời hạn 12 

tháng 

4 
Nguyễn Hồng 

Hiếu  

26/06/19

80 
Nam 

Chuẩn bị nguồn lao 

động 

Cao đẳng Tin 

học 
 Trên 6 năm 03/01/2020 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 
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5 
Trịnh Thị Bích 

Diệp 

01/08/19

77 
Nữ 

Chuẩn bị nguồn lao 

động 

Cử nhân 

tiếng Trung 

Tiếng 

Trung 
Trên 4 năm 14/05/2022 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

6 Vũ Văn Hải 
10/10/19

90 
Nam 

Thực hiện chế độ 

chính sách đối với 

người lao động 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Nhật 

Tiếng 

Nhật 
Trên 9 năm 13/11/2016 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

7 
Nguyễn Thu 

Hà 

28/08/19

86 
Nữ 

Thực hiện chế độ 

chính sách đối với 

người lao động 

Cử nhân 

tiếng Nhật 

Tiếng 

Nhật 
Trên 11 năm 12/03/2015 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

8 
Hoàng Thu 

Duyên 

08/10/19

93 
Nữ 

Thanh lý hợp đồng đưa 

người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài 

Cử nhân 

quản trị kinh 

doanh 

 Trên 7 năm 11/10/2018 
Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

9 Trần Thị Hà 
12/10/19

87 
Nữ 

Hỗ trợ giới thiệu việc 

làm cho người lao 

động sau khi về nước 

Kỹ sư kinh tế 

vận tải du 

lịch 

 Trên 7 năm 05/03/2019 
Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

10 
Hoàng Thị 

Thúy Hằng 

07/06/19

88 
Nữ 

Hỗ trợ giới thiệu việc 

làm cho người lao 

động sau khi về nước 

Kỹ sư điện tử 

viễn thông 
 Trên 9 năm 04/05/2017 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

11 
Lê Thị Thùy 

Dương 

30/04/19

88 
Nữ 

Hỗ trợ giới thiệu việc 

làm cho người lao 

động sau khi về nước 

Thạc sỹ kinh 

tế đối ngoại 

Tiếng 

Anh 
Trên 6 năm 31/01/2020 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 
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12 Phan Văn Thái 
07/11/19

86 
Nam 

Tìm kiếm, phát triển 

thị trường lao động 

ngoài nước (Thị 

trường Nhật Bản) 

Cao đẳng chế 

tạo máy 

Tiếng 

Nhật N2 
Trên 7 năm 03/10/2019 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

13 
Nguyễn Thị 

Ngọc Yến 

08/11/19

93 
Nữ 

Giáo viên bồi dưỡng 

kỹ năng nghề hộ lý + 

Giáo dục định hướng 

(Thị trường Nhật Bản) 

Cao đẳng 

điều dưỡng  

Tiếng 

Nhật N1 
Trên 1 năm 02/05/2023 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

14 Lưu Thị Bảy 
01/01/19

90 
Nữ 

Giáo viên tiếng Nhật + 

Giáo dục định hướng 

(Thị trường Nhật Bản) 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Nhật 

Tiếng 

Nhật N2 
Trên 6 năm 04/09/2018 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

15 
Nguyễn Duy 

Khánh 

13/07/19

90 
Nam 

Quản lý người lao 

động (Thị trường Nhật 

Bản) 

Cử nhân 

ngành 

thương mại 

Tiếng 

Nhật N1 
Trên 2 năm 15/11/2019 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

16 
Vũ Thị Bích 

Ngọc 

21/06/19

74 
Nữ 

Tìm kiếm, phát triển 

thị trường lao động 

ngoài nước (Thị 

trường Đài Loan) 

Cử nhân 

ngành tiếng 

Trung – Anh 

Tiếng 

Trung 
Trên 6 năm 03/04/2018 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 
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17 Lê Thị Huế 
09/11/19

91 Nữ 

Tìm kiếm, phát triển 

thị trường lao động 

ngoài nước (Thị 

trường Đài Loan) 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Trung 

Tiếng 

Trung 
Trên 4 năm  03/04/2020 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

18 
Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

10/05/19

76 
Nữ 

Giáo dục định hướng 

(Thị trường Đài Loan) 

Cử nhân 

ngành tiếng 

Trung sư 

phạm 

Tiếng 

Trung 
Trên 6 năm 09/04/2018 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

19 
Phạm Hồng 

Hạnh 

20/07/19

77 
Nữ 

Giáo dục định hướng 

(Thị trường Đài Loan) 

Cử nhân 

ngành tiếng 

Trung sư 

phạm 

Tiếng 

Trung 
Trên 6 năm 09/04/2018 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

20 
Nông Thị Hoài 

Nhung 

08/06/19

82 
Nữ 

Quản lý người lao 

động (Thị trường Đài 

Loan) 

Cử nhân 

ngành tiếng 

Trung  

Tiếng 

Trung 
Trên 3 năm 08/03/2019 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

21 
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 

22/02/19

85 
Nữ 

Quản lý người lao 

động (Thị trường Đài 

Loan)  

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Trung 

Tiếng 

Trung 
Trên 3 năm 08/03/2019 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

22 
Nghiêm Thị Hà 

Linh 

11/03/19

97 
Nữ 

Tìm kiếm, phát triển 

thị trường lao động 

ngoài nước 

Cử nhân 

nghệ thuật 

quản trị kinh 

doanh 

Tiếng 

Anh 
Trên 2 năm 23/05/2022 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

23 
Nguyễn Thị 

Hương Trà 

17/09/19

88 
Nữ 

Tìm kiếm, phát triển 

thị trường lao động 

ngoài nước  

Thạc sĩ Quản 

trị kinh 

doanh 

Tiếng 

Anh 
Trên 1 năm 01/11/2023 

Toàn thời 

gian 

Xác định 

thời hạn 12 

tháng 



5 
 

24 
Dương Thị Hoa 

Thương 

01/12/20

00 
Nữ Giáo dục định hướng  Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh 
Trên 2 năm 04/07/2024 

Toàn thời 

gian 

Xác định 

thời hạn 36 

tháng 

25 
Nguyễn Mai 

Phương 

20/02/19

75 
Nữ Giáo dục định hướng  

Thạc sỹ quản 

trị kinh 

doanh 

Tiếng 

Anh 
Trên 6 năm 30/09/2022 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

26 
Nguyễn Hồng 

Duyên 

12/04/19

84 
Nữ 

Quản lý người lao 

động  

Cử nhân 

tiếng Anh 

Tiếng 

Anh 
Trên 10 năm 01/09/2023 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

27 
Nguyễn Thị 

Loan 

24/08/19

93 
Nữ 

Quản lý người lao 

động  

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh 

Tiếng 

Anh 
Trên 2 năm 01/07/2023 

Toàn thời 

gian 

Không xác 

định thời hạn 

  

 


